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1 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 29/10/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 9.4 27.9 40

2 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK LA HOÀI ANH Nữ 17/01/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 9.2 27 40

3 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN LÊ TRÂN Nữ 20/03/2008 Bệnh viện Quảng Nam Kinh 9.2 27.6 40

4 THCS Nguyễn Viết Xuân (Tiên Phước)IHTK LÊ THỊ NHƯ LINH Nữ 14/08/2008 Hồng Ngự, Đồng Tháp Kinh 9.1 28.3 40

5 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN THU HIỀN Nữ 23/02/2008 Bệnh viện Quảng Nam Kinh 9.1 26 40

6 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK HUỲNH NGỌC TRƯỜNG Nam 20/04/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 9 25.5 40

7 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK TRƯƠNG NHẬT ÁNH Nữ 07/12/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.9 26.1 40

8 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 31/03/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.8 25.8 40

9 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK THÁI THU  THÚY Nữ 11/07/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.7 26.3 40

10 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK TRẦN QUỲNH CHI Nữ 30/04/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.6 26.5 40

11 THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) IHTK TRƯƠNG THỊ  HUYỀN Nữ 28/04/2008 Tiên phước, Quảng Nam Kinh 8.6 26.1 40

12 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN THỊ DIỆU  HIỀN Nữ 15/12/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.5 26.8 40

13 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK ĐINH NỮ XUÂN QUYÊN Nữ 11/06/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.5 25.3 40

14 THCS Nguyễn Viết Xuân (Tiên Phước)IHTK ĐOÀN KHÁNH LINH Nữ 14/09/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.4 24.9 40

15 THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN THỊ VÂN  ANH Nữ 04/10/2008 Tiên phước, Quảng Nam Kinh 8.2 25.1 40

16 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN ĐẠI TRƯỜNG  SA Nam 16/02/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.5 25.9 39

17 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK VÕ XUÂN TRƯỜNG Nam 01/11/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.4 24.5 39

18 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK PHẠM THỊ THÙY TRANG Nữ 15/04/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 8.2 24.8 39

19 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK HUỲNH KHÁNH NHƯ Nữ 09/12/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.8 26.3 38

20 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK LÊ TRỌNG  LUẬT Nam 17/09/2008 Tam kỳ, Quảng Nam Kinh 8.3 24.5 38

21 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN THỊ MỸ  QUYÊN Nữ 30/08/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 8.2 23.9 38

22 THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) IHTK TRẦN THỊ ÁNH  DƯƠNG Nữ 16/12/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.1 22.8 38

23 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK PHAN NHẬT HUY Nam 13/11/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.1 23.1 37

24 THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) IHTK PHAN THỊ  LAN Nữ 26/12/2008 Tiên phước, Quảng Nam Kinh 8 23.6 37

25 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN VĂN  HƯNG Nam 18/04/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 7.6 22.3 37
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26 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK ĐỖ THỊ LỆ  QUYÊN Nữ 09/03/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.8 23.1 36

27 THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN THANH  LONG Nam 30/06/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.6 20.1 36

28 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN LÊ KỲ  PHÚC Nam 12/07/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.5 22.4 36

29 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN ĐẶNG XUÂN THỊNHNam 18/12/2008 Phù Mỹ, Bình Định Kinh 7.7 21.2 34
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